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Tóm tắt - Bài báo nghiên cứu quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung 

Quốc trong đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam giai đoạn 

2010-2025 thông qua trường hợp Trường Đại học Sư phạm Vân 

Nam (YNU), Trung Quốc. Bằng phương pháp nghiên cứu trường 

hợp, kết hợp với phương pháp lịch sử và logic, bài viết tập trung 

làm rõ quá trình phát triển, nội dung hợp tác, kết quả đạt được và 

những đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa YNU với các trường 

đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ năm 2010 

đến năm 2025, quan hệ hợp tác này từng bước được mở rộng cả 

về quy mô lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Việt, 

nâng cao hiểu biết về văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc đồng thời 

tăng cường kết nối học thuật và giao lưu giáo dục giữa các cơ sở 

giáo dục đại học hai nước. Trên cơ sở đó, bài báo bước đầu nhận 

diện một số đặc điểm, ý nghĩa của mô hình hợp tác này trong bối 

cảnh quan hệ Việt - Trung. 

 Abstract - This article examines Vietnam - China cooperation in 

Vietnamese language and cultural education during the period 

2010-2025 through the case of Yunnan Normal University (YNU), 

China. Employing a case study approach, combined with historical 

and logical methods, the study focuses on clarifying the 

development process, forms of cooperation, achieved outcomes, 

and key characteristics of the relationship between Yunnan Normal 

University and Vietnamese universities. The findings indicate that 

from 2010 to 2025, this cooperative relationship has gradually 

expanded in both scale and depth, contributing to the promotion of 

Vietnamese language education, enhancing understanding of 

Vietnamese culture in China, and strengthening academic 

connections and educational exchanges between higher education 

institutions in the two countries. On that basis, the article identifies 

several characteristics and implications of this cooperation model 

within the broader context of Vietnam-China relations. 

Từ khóa - Tiếng Việt; văn hoá Việt Nam; hợp tác giáo dục; 

chương trình trao đổi; YNU 

 Key words - Vietnamese language; Vietnamese culture; educational 

cooperation; exchange program; Yunnan Normal University 

 

1. Đặt vấn đề 

Với xu thế toàn cầu hóa và tăng cường liên kết khu 

vực, ngôn ngữ và văn hóa ngày càng trở thành một kênh 

quan trọng của ngoại giao văn hóa. Theo Joseph S. Nye 

Jr., sức hấp dẫn của một quốc gia không chỉ đến từ năng 

lực kinh tế, sức mạnh quân sự mà còn từ văn hóa, giá trị 

và chính sách [1]. Đối với quan hệ Việt - Trung, các tuyên 

bố gần đây của hai nước đều nhấn mạnh việc tăng cường 

giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, trao đổi thanh niên, 

thúc đẩy kết nối văn hóa và làm nền tảng cho quan hệ 

song phương phát triển sâu sắc [2]. Trong bối cảnh đó, 

đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam (TVVHVN) tại 

Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa học thuật đơn thuần 

mà còn góp phần tạo dựng hiểu biết, củng cố vững chắc 

nền tảng cho quan hệ hai nước. 

Trên thực tiễn, việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại 

ngữ thông qua tích hợp yếu tố văn hóa trong giảng dạy có 

thể hỗ trợ người học phát triển năng lực ngôn ngữ tốt hơn 

đồng thời tăng khả năng tiếp nhận và diễn giải văn hóa Việt 

Nam một cách sâu sắc hơn [3], [4], [5]. Tuy nhiên, phần 

lớn các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào phương 
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pháp giảng dạy, tích hợp văn hóa hoặc hiệu quả học tập của 

người học trong phạm vi lớp học. Trong khi đó, nghiên cứu 

về quốc tế hóa giáo dục đại học đã chỉ ra rằng các hình thức 

hợp tác giữa các cơ sở giáo dục như trao đổi sinh viên, trao 

đổi giảng viên, liên kết đào tạo, tổ chức hội thảo học thuật 

và phát triển mạng lưới nghiên cứu có vai trò đáng kể trong 

lan tỏa tri thức và tăng cường hiểu biết liên văn hóa [6]. Dù 

vậy, đối với lĩnh vực đào tạo TVVHVN ở nước ngoài, đặc 

biệt trong trường hợp Trung Quốc vẫn còn thiếu những 

nghiên cứu trường hợp cụ thể làm rõ quá trình hình thành 

quan hệ hợp tác, nội dung hợp tác, mô hình triển khai và 

kết quả thực tiễn của các mối liên kết đại học xuyên biên 

giới trong lĩnh vực này. 

Trong bối cảnh đó, YNU là một trường hợp đáng chú 

ý. Trường là một cơ sở giáo dục có uy tín của tỉnh Vân 

Nam, có truyền thống đào tạo về ngôn ngữ, giáo dục và 

giao lưu quốc tế. Với đội ngũ giảng viên chuyên trách và 

mạng lưới hợp tác sâu rộng với các đối tác từ Việt Nam, 

Trường giữ vai trò quan trọng trong đào tạo tiếng Việt, Việt 

Nam học và thúc đẩy giao lưu giáo dục Việt Nam - Trung 

Quốc. Ngành Cử nhân Tiếng Việt của YNU được công 
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nhận là một trong những ngành đào tạo trọng điểm cấp 

quốc gia và duy trì đội ngũ giảng viên chuyên trách, hệ 

thống đào tạo tương đối ổn định [7]. Ngược lại, từ phía đối 

tác Việt Nam cho thấy, YNU đã có các mạng lưới học thuật 

sâu rộng trong những năm gần đây bao gồm trao đổi về 

nghiên cứu, xuất bản quốc tế và hợp tác liên quan đến đào 

tạo ngôn ngữ [8]. Những dữ kiện này cho thấy, quan hệ hợp 

tác giữa YNU với các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam 

là một trường hợp có giá trị để khảo sát từ góc độ hợp tác 

đào tạo ngôn ngữ và văn hóa. 

Với các cơ sở đó, bài viết lựa chọn hợp tác giữa YNU 

và các trường đại học tại Việt Nam từ năm 2010 đến 2025 

làm đối tượng nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu trường 

hợp, bài viết làm rõ ba vấn đề chính gồm: (1) các cơ sở 

nền tảng; (2) quá trình, nội dung và kết quả hợp tác;         

(3) Đặc điểm, ý nghĩa và một số đề xuất. Từ đó, nghiên 

cứu không chỉ bổ sung thêm bằng chứng thực tiễn cho 

lĩnh vực đào tạo TVVHVN ở nước ngoài mà còn góp phần 

gợi mở cách tiếp cận xem hợp tác giáo dục ngôn ngữ và 

văn hóa như một hình thức ngoại giao nhân văn trong 

quan hệ Việt-Trung. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Cơ sở thúc đẩy hợp tác trong đào tạo TVVHVN giữa 

YNU với các trường đại học tại Việt Nam 

Quan hệ hợp tác trong đào tạo TVVHVN giữa YNU và 

các đối tác đến từ Việt Nam được hình thành và thúc đẩy 

bởi sự tương tác của yếu tố. 

- Chủ trương của hai nước: Chủ trương đẩy mạnh giao 

lưu văn hóa và hợp tác giáo dục của Việt Nam và Trung 

Quốc là cơ sở chính trị quan trọng thúc đẩy cho việc hợp 

tác. Văn kiện Tầm nhìn và hành động về việc cùng xây 

dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường 

Tơ lụa trên biển thế kỷ XXI do Ủy ban Cải cách và Phát 

triển Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung 

Quốc ban hành tháng 3/2015 đã xác định thúc đẩy kết nối 

nhân văn là một nội dung quan trọng của Sáng kiến “Vành 

đai và Con đường” [9]. Tiếp đó, Kế hoạch hành động thúc 

đẩy hợp tác giáo dục trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai 

và Con đường do Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành 

tháng 7/2016 nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hợp tác giáo 

dục, mở rộng kết nối ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa giữa 

các quốc gia tham gia sáng kiến [10], [11]. Định hướng 

này đặc biệt có ý nghĩa đối với tỉnh Vân Nam, địa bàn có 

vị trí trọng yếu trong kết nối với Đông Nam Á. Trong 

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 tiếp 

tục khẳng định hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi sinh viên, 

giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường hợp tác 

giữa các cơ sở giáo dục, mở rộng giáo dục nghề nghiệp 

và giáo dục số [12]. Chủ trương thúc đẩy giao lưu nhân 

dân, hợp tác giáo dục đã tạo nền tảng thuận lợi để các 

chương trình đào tạo TVVHVN tại Trung Quốc được 

triển khai ngày càng thực chất hơn. 

- Mối quan hệ truyền thống: YNU với các cơ sở giáo 

dục tại Việt Nam đã thiết lập được mạng lưới các đối tác 

khá rộng, duy trì trong nhiều năm và ngày càng thể chế 

hóa bằng các chương trình trao đổi, liên kết đào tạo và 

hoạt động học thuật cụ thể. Xét về truyền thống, các 

ngành ngoại ngữ và quốc tế học của trường đang triển 

khai đào tạo hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục Việt Nam 

tiêu biểu như Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh (VNUHCM-USSH), Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 

(VNU-USSH) và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng (UD-UED) [13]. Ngược lại, phía Việt Nam cũng 

cho thấy quan hệ này không chỉ mang tính danh nghĩa mà 

đã được triển khai bằng các hoạt động thực chất [14] - 

[17]. Sự hiện diện của YNU trong mạng lưới hợp tác với 

nhiều trường đại học Việt Nam ở cả ba miền đã tạo nền 

tảng thực tiễn và thể chế thuận lợi cho việc phát triển đào 

tạo tiếng Việt, tăng cường giao lưu học thuật và lan tỏa 

văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc. 

- Nhu cầu của YNU: Nhu cầu thực tế và ngày càng ổn 

định của YNU trong việc phát triển ngành tiếng Việt, đồng 

thời tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và học viên 

với Việt Nam là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác đào tạo 

TVVHVN giữa YNU với các trường đại học tại Việt Nam. 

Trong giai đoạn này, chuyên ngành tiếng Việt đã trở thành 

một ngành đào tạo cử nhân có vị trí khá nổi bật, là ngành 

xây dựng trọng điểm cấp quốc gia với hệ thống học phần 

tương đối hoàn chỉnh và đội ngũ giảng viên chuyên trách. 

Đồng thời trường còn đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biên 

phiên dịch tiếng Việt với số lượng người học luôn ổn định 

[19], [20]. Trên nền tảng đó, việc cử người học sang Việt 

Nam học tập, thực tập, trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa là 

nhu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

năng lực giao tiếp thực tế và tăng cường hiểu biết liên văn 

hóa. Chính nhu cầu nội tại, lâu dài và gắn trực tiếp với sự 

phát triển của ngành tiếng Việt đã trở thành một động lực 

quan trọng thúc đẩy YNU mở rộng hợp tác với các trường 

đại học Việt Nam. 

- Năng lực và nhu cầu tiếp nhận của các trường đại học 

Việt Nam: Nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục đại học ở 

Việt Nam cho thấy, việc thu hút sinh viên quốc tế không 

chỉ phục vụ mục tiêu đào tạo mà còn góp phần quảng bá 

văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân và nâng cao vị thế 

của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực. Báo cáo tổng 

quan về quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam khẳng định 

nhiều đại học lớn đã hình thành năng lực tiếp nhận sinh 

viên quốc tế tương đối rõ như Đại học Quốc gia Hà Nội có 

sinh viên quốc tế đến từ 74 quốc gia, Trường Đại học Hà 

Nội từ 44 quốc gia, Đại học Đà Nẵng từ 19 quốc gia và 

vùng lãnh thổ [21], [22]. Trên nền tảng đó, các trường đại 

học Việt Nam không chỉ có khả năng tiếp nhận về quy mô 

mà còn từng bước triển khai các chương trình hợp tác thực 

chất với phía Trung Quốc [23]. Điều này cho thấy, phía 

Việt Nam vừa có năng lực tiếp nhận, vừa có nhu cầu thực 

tế trong việc mở rộng trao đổi sinh viên Trung Quốc gắn 

với đào tạo tiếng Việt và giao lưu văn hóa. 

Hợp tác đào tạo TVVHVN giữa YNU với các trường 

đại học tại Việt Nam được thúc đẩy bởi sự kết hợp của 

nhiều nhân tố. Trên nền tảng đó, các chương trình trao đổi 

sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo và giao lưu văn hóa 

có điều kiện để tiếp tục mở rộng theo hướng thực chất và 

bền vững hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để TVVHVN 

được lan tỏa sâu rộng hơn trong môi trường giáo dục đại 

học tại Trung Quốc. 
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2.2. Quá trình triển khai hợp tác trong đào tạo TVVHVN 

giữa YNU với các trường đại học tại Việt Nam 

Trước yêu cầu đào tạo TVVHVN tại Trung Quốc gia 

tăng nhanh chóng, việc mở rộng hợp tác quốc tế trở thành 

định hướng chiến lược đối với các cơ sở giáo dục có đào 

tạo tiếng Việt. Theo thống kê, tính đến năm 2025, Trung 

Quốc đã có 21 trường đại học mở chuyên ngành tiếng Việt, 

trong đó tỉnh Vân Nam là một trong số các địa phương có 

mật độ đào tạo cao với 9 trường đại học và cao đẳng triển 

khai giảng dạy TVVHVN [24]. 

Trong hệ thống đó, YNU là một trong những cơ sở đào 

tạo sớm và ổn định chuyên ngành Tiếng Việt. Ngành này 

được xây dựng từ năm 2008, được phê duyệt là chuyên 

ngành ngôn ngữ trọng điểm cấp tỉnh năm 2009 và năm 2020 

được lựa chọn là điểm xây dựng chuyên ngành tiếng Việt cử 

nhân hạng nhất cấp quốc gia. Với đội ngũ gồm 9 giảng viên 

chuyên trách và 1 giảng viên nước ngoài, trong đó có 1 Giáo 

sư và 4 Phó Giáo sư. Chuyên ngành đã duy trì chất lượng 

đào tạo ổn định, liên tục 5 năm đạt hạng B+ trong bảng xếp 

hạng chuyên ngành ngoại ngữ bậc đại học của Trung Quốc 

khối Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng thời giành Giải nhất 

thành tích giảng dạy bậc đại học của tỉnh Vân Nam năm 

2023. Những thành tựu này không chỉ phản ánh chỉ số nội 

sinh của chuyên ngành mà còn tạo nền tảng học thuật và uy 

tín thể chế để triển khai thực hiện các hợp tác đào tạo xuyên 

biên giới [19]. Trên cơ sở năng lực học thuật, YNU đã tích 

cực xây dựng hệ thống hợp tác thực chất với các trường đại 

học Việt Nam, coi đây là trụ cột trong chiến lược quốc tế hoá 

chuyên ngành tiếng Việt. Năm 2010, trường lần đầu triển 

khai mô hình đào tạo liên kết “3+1”, chính thức mở ra quan 

hệ hợp tác với các trường đại học Việt Nam trong lĩnh vực 

này. Quá trình đó phát triển qua hai giai đoạn chính. 

Từ 2010 đến 2021 được xem là thời kỳ khởi đầu cho 

thiết lập mối quan hệ hợp tác thông qua triển khai mô hình 

liên kết 3+1 với các trường đối tác đến từ Việt Nam [19], 

[25]. Sự kiện này không đơn thuần xác lập một mô hình 

hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước mà nó góp phần 

định hình một cơ chế học thuật trong hợp tác giáo dục Việt-

Trung theo định hướng hình thành mạng lưới và tổ chức hệ 

thống. Chính trong giai đoạn này, các điều kiện như niềm 

tin thể chế, kênh liên lạc liên trường và khả năng phối hợp 

chương trình đã được tích lũy, tạo nên nền tảng tốt để quan 

hệ hợp tác về sau có thể phát triển từ rời rạc sang ổn định, 

từ thử nghiệm sang có định hướng. 

Theo tiến trình hợp tác, mô hình tiêu biểu được hai bên 

duy trì, phát triển mạnh mẽ nhất là 3+1 tức là gửi sinh viên 

ngành Cử nhân tiếng Việt từ YNU đến các trường đại học 

của Việt Nam để học tập 1 năm nhằm nâng cao kĩ năng 

ngôn ngữ, kiến thức về văn hoá, kinh tế, lịch sử, địa lý và 

chính trị Việt Nam. Theo mô hình này, trong 5 năm đầu 

tiên, số lượng sinh viên được gửi sang Việt Nam dao động 

từ 30 đến 49 người mỗi năm cho thấy mô hình “3+1” vẫn 

ở bước phát triển ban đầu, mang tính thăm dò và thử 

nghiệm. Tuy nhiên, việc phát triển ổn định liên tục trong 

một giai đoạn đã chứng tỏ đây không phải hoạt động ngắn 

hạn mà là một hướng hợp tác đã được hai bên xác lập tương 

đối ổn định, phản ánh một quá trình thể chế hóa quan hệ 

giao lưu giáo dục Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh 

đầu thế kỷ XXI (xem Hình 1). 

 

Hình 1. Số lượng sinh viên ngành Cử nhân tiếng Việt tham gia 

trao đổi 3+1 tại các trường đại học của Việt Nam [24], [25] 

Từ năm 2017 đến năm 2019, quy mô trao đổi tăng và 

giữ ở mức 53-55 sinh viên/năm. Diễn biến này cho thấy, 

hợp tác đào tạo đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang 

giai đoạn củng cố, khi tiếng Việt tại YNU ngày càng gắn 

chặt hơn với nhu cầu giao lưu khu vực và với chính sách 

mở rộng quan hệ giáo dục xuyên biên giới của Trung 

Quốc đối với Việt Nam. Đỉnh cao là năm 2020 với 90 sinh 

viên, phản ánh thời điểm mạng lưới liên kết đào tạo đã 

đạt tới độ phát triển đáng kể cả về quy mô lẫn chiều sâu. 

Sự giảm sút từ năm 2021 đến năm 2023, đặc biệt còn 19 

sinh viên vào năm 2023 cần được nhìn nhận trong tác 

động của dịch bệnh và sự gián đoạn di chuyển quốc tế hơn 

là như một sự suy yếu bản chất của quan hệ hợp tác. Với 

diễn trình về số lượng xuyên suốt, có thể khẳng định rằng 

đào tạo TVVHVN tại YNU đã xác lập như là một kênh 

kết nối giáo dục ổn định giữa hai nước mặc dù phương 

thức này bị tác động của bối cảnh hai nước và tình hình 

quốc tế. 

Từ năm 2024 đến 2025, tiến trình hợp tác đào tạo Cử 

nhân tiếng Việt tiếp tục mở rộng theo hướng mạng lưới và 

thể chế hóa, đánh dấu một bước chuyển quan trọng về chất. 

Các hội thảo quốc tế và diễn đàn hiệu trưởng không chỉ mở 

rộng không gian hợp tác từ song phương sang đa phương, 

mà còn đặt quan hệ giữa các trường trong bối cảnh khu vực 

rộng lớn hơn. Năm 2025 đánh dấu bước phát triển nổi bật 

trong quan hệ hợp tác giữa UD-UED và YNU, khi các nội 

dung hợp tác được chuyển hóa thành những thỏa thuận và 

chương trình cụ thể. Việc gia hạn MOU và ký mới MOA 

về trao đổi sinh viên, học viên trong thời gian một học kỳ 

hoặc một năm vào tháng 9 và tháng 11 năm 2025 cho thấy 

sự mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu hợp tác. Từ góc 

nhìn lịch sử, đây là thời điểm quan hệ giữa hai trường vượt 

ra khỏi khuôn khổ giao lưu biểu tượng, từng bước hình 

thành một cơ chế hợp tác ổn định, nhiều tầng nấc và có 

triển vọng duy trì lâu dài. Qua đó, có thể thấy rõ một mô 

hình hợp tác đại học xuyên biên giới được thiết lập trên cơ 

sở tích lũy dần dần, phản ánh đặc trưng vận động của giao 

lưu giáo dục Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh đầu 

thế kỷ XXI. 

Xét theo từng cơ sở giáo dục đại học, Hình 2 cho thấy 

mạng lưới hợp tác đào tạo TVVHVN giữa YNU và các 

trường đại học Việt Nam mang đặc trưng phân tầng khá rõ 

đồng thời phản ánh sự vận động của hợp tác giáo dục Việt- 

Trung trong bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XXI. 
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Hình 2. Số lượng sinh viên ngành Cử nhân tiếng Việt tham gia 

trao đổi 3+1 theo các đối tác ở Việt Nam [24], [25] 

Theo Hình 2, Trường Đại học Hà Nội (175 sinh viên) và 

VNU-USSH (164 sinh viên), Trường Khoa học Liên ngành 

và Nghệ thuật - ĐHQGHN (78 sinh viên) giữ vị trí nổi trội 

cho thấy Hà Nội tiếp tục là trung tâm tiếp nhận chủ yếu của 

lưu học sinh Vân Nam. Điều này không chỉ bắt nguồn từ 

năng lực đào tạo và uy tín học thuật của các cơ sở này mà 

còn gắn với vị thế lịch sử của Hà Nội như một không gian 

tập trung các thiết chế giáo dục, nghiên cứu ngôn ngữ và Việt 

Nam học quan trọng của cả nước. Ngược lại, số lượng thấp 

hơn tại UD-UED (30 sinh viên) và VNUHCM-USSH (25 

sinh viên) không chỉ phản ánh quy mô tiếp nhận còn hạn chế, 

mà còn cho thấy quá trình mở rộng dần không gian hợp tác 

ra ngoài các trung tâm truyền thống ở miền Bắc. Xét trong 

tổng thể, sự phân bố này cho thấy hợp tác đào tạo tiếng Việt 

không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà vận động theo logic 

lịch sử của sự tập trung học thuật đồng thời từng bước lan 

tỏa theo nhu cầu mở rộng giao lưu giáo dục và kết nối tri 

thức giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam. 

Trong mười năm hợp tác giữa YNU và các trường đại 

học Việt Nam, mô hình đào tạo thạc sĩ liên kết 5+1 là một 

điểm nhấn quan trọng. Từ năm 2015, YNU đã cử học viên 

sang Việt Nam học tập và trao đổi trong một học kỳ, với 

nội dung tập trung vào các lĩnh vực như văn học, lịch sử, 

địa lý, chính trị, TVVHVN. Mô hình này không chỉ góp 

phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác đào tạo mà còn tạo nền 

tảng cho sự gắn kết học thuật lâu dài giữa YNU và các đối 

tác Việt Nam. 

Hình 3. Số lượng học viên thạc sĩ của YNU học tập tại  

Việt Nam giai đoạn 2015-2025 [24], [25] 

Hình 3 cho thấy, hợp tác đào tạo bậc thạc sĩ diễn ra theo 

một tiến trình có tính giai đoạn rõ rệt. Trong thời kỳ 2015-

2019, số lượng học viên còn ít, chỉ dao động từ 1 đến 3 người 

mỗi năm phản ánh đây là giai đoạn khởi đầu khi quan hệ hợp 

tác mới được triển khai trên thực tế. Giai đoạn 2020-2022 

ghi nhận sự gián đoạn hoàn toàn do tác động của đại dịch 

COVID-19 làm ngưng trệ dòng lưu chuyển học thuật quốc 

tế. Tuy nhiên, từ năm 2023, hợp tác nhanh chóng được phục 

hồi và mở rộng, thể hiện qua sự gia tăng mạnh số học viên, 

đạt đỉnh 12 người vào năm 2024. Dù năm 2025 có xu hướng 

giảm, biểu đồ vẫn phản ánh rõ sự chuyển biến từ thử nghiệm 

sang phát triển thực chất và ổn định hơn. 

Để nhận diện rõ hơn đặc điểm phân bố của hợp tác đào 

tạo bậc thạc sĩ giữa YNU và các đối tác từ Việt Nam cần 

xem xét cơ cấu tiếp nhận học viên theo từng cơ sở đào tạo. 

Nếu biểu đồ theo năm cho thấy nhịp độ phát triển của hợp 

tác thì biểu đồ cơ cấu trường lại phản ánh không gian phân 

bố và mức độ tập trung của mạng lưới này. Qua đó, có thể 

thấy hợp tác diễn ra không đồng đều giữa các đối tác mà 

còn có sự khác biệt rõ về vai trò và vị thế của từng trường 

trong từng thời đoạn. Chính sự phân bố ấy giúp làm rõ hơn 

quá trình mở rộng của quan hệ hợp tác từ mô hình tập trung 

ban đầu sang dạng liên kết đa điểm. Vì vậy, biểu đồ cơ cấu 

trường là cơ sở quan trọng để nhận diện sự vận động lịch 

sử của mạng lưới hợp tác đào tạo thạc sĩ giữa hai bên. 

Hình 4. Số lượng học viên thạc sĩ của YNU học tập tại  

Việt Nam giai đoạn 2015-2025 [24], [25] 

Biểu đồ cơ cấu cho thấy hợp tác đào tạo bậc thạc sĩ giữa 

YNU và các trường đại học Việt Nam phát triển theo hướng 

vừa kế thừa vừa mở rộng. Trong tổng số học viên được cử 

sang Việt Nam học tập, VNUHCM-USSH chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, phản ánh vai trò của một đối tác trung tâm trong 

giai đoạn đầu khi mạng lưới hợp tác còn tương đối tập 

trung. Sự vươn lên của VNU-USSH cho thấy từ giai đoạn 

sau hợp tác đã dịch chuyển và mở rộng mạnh hơn ra phía 

Bắc. Trong khi đó, sự hiện diện của UD-UED và Trường 

Đại học Hà Nội dù tỷ lệ nhỏ hơn nhưng lại mang ý nghĩa 

lịch sử quan trọng vì phản ánh xu hướng đa dạng hóa địa 

bàn và đối tác tiếp nhận. Nhìn tổng thể, cơ cấu này cho thấy 

sự vận động từ mô hình hợp tác tập trung sang mạng lưới 

đa điểm ngày càng rõ nét hơn. 

Ngoài các chương trình đào tạo chính quy, quan hệ hợp 

tác giữa YNU với các trường đại học Việt Nam trong lĩnh 

vực đào tạo TVVHVN còn được biểu hiện rõ qua nhiều hoạt 

động học thuật, giao lưu và kết nối thể chế có tính chất bổ 

trợ nhưng giữ vai trò quan trọng. Từ năm 2023 đến năm 

2025, tiến trình này được phản ánh qua những minh chứng 

khá cụ thể. Ngày 16/8/2023, đoàn đại biểu Học viện Hoa văn 

thuộc YNU đã đến thăm và làm việc với VNU-USSH nhằm 

thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. 

Năm 2024, Học viện Hoa văn của trường đã tham gia hỗ trợ 
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Nam - Lào, qua đó cho thấy việc đào tạo ngôn ngữ đã gắn 

với thực hành giao lưu văn hoá và hoạt động đối ngoại. Sang 

năm 2025, chuỗi hoạt động hợp tác diễn ra dày hơn với việc 

đón tiếp tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ Việt Nam 

(29/4/2025), đón đoàn UD-UED để bàn về gia hạn MOU, 

chương trình 3+1, trao đổi sinh viên và đào tạo thạc sĩ tiếng 

Việt (20/9/2025), cũng như ký kết MOU và MOA với UD-

UED ngày 14/11/2025. Những sự kiện này cho thấy hợp tác 

đã phát triển từ trao đổi học thuật đơn lẻ sang giai đoạn liên 

kết ổn định, ngày càng thực chất và có chiều sâu hơn. 

Quá trình hợp tác giữa YNU với các trường đại học Việt 

Nam trong đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam từ đầu 

thế kỷ XXI đến năm 2025 cho thấy một tiến trình phát triển 

từ thử nghiệm ban đầu đến thể chế hoá và mở rộng theo 

mạng lưới, phản ánh xu thế gia tăng giao lưu giáo dục Việt 

Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới. Xét từ góc độ lịch 

sử, đây không chỉ là sự mở rộng của một chuyên ngành 

ngoại ngữ mà còn là biểu hiện cụ thể của quá trình hình 

thành một không gian hợp tác giáo dục xuyên biên giới 

ngày càng bền vững giữa Vân Nam và Việt Nam. 

2.3. Đặc điểm, ý nghĩa và những vấn đề đặt ra từ mô hình 

hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong đào tạo tiếng Việt 

và văn hoá Việt Nam 

Từ trường hợp hợp tác giữa YNU với các trường đại học 

tại Việt Nam giai đoạn 2010-2025, có thể thấy mô hình hợp 

tác Việt Nam - Trung Quốc trong đào tạo tiếng Việt và văn 

hoá Việt Nam mang tính lịch sử khá rõ nét. Đây không phải 

là sự kết nối nhất thời mà là một quá trình phát triển từng 

bước, từ những liên kết đào tạo ban đầu đến các hình thức 

hợp tác ngày càng đa dạng, ổn định và có chiều sâu hơn. 

Trong bối cảnh quan hệ giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 

đầu thế kỷ XXI, mô hình này không chỉ phản ánh nhu cầu 

học tập, nghiên cứu về Việt Nam tại Trung Quốc mà còn cho 

thấy vai trò ngày càng nổi bật của các trường đại học trong 

giao lưu học thuật và giao lưu nhân văn giữa hai nước. 

Trước hết, đặc điểm nổi bật của mô hình này là tính 

phát triển theo tiến trình. Quan hệ hợp tác không hình thành 

trong trạng thái hoàn chỉnh ngay từ đầu mà được gây dựng 

từng bước từ liên kết đào tạo đến trao đổi sinh viên, giao 

lưu học thuật, hội thảo, thực tập và ký kết các văn bản hợp 

tác chính thức. Trong giai đoạn đầu, các chương trình 3+1 

giữ vai trò như một nền tảng thể chế quan trọng, vừa đáp 

ứng nhu cầu đào tạo tiếng Việt, vừa tạo lập kênh kết nối ổn 

định giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Từ nền tảng đó, hợp 

tác dần được mở rộng và tổ chức bài bản hơn. Xét từ góc 

độ lịch sử giáo dục, chính tính kế thừa qua từng giai đoạn 

đã làm cho mô hình này mang dáng dấp của một cấu trúc 

hợp tác từng bước được thể chế hoá. 

Đặc điểm thứ hai là sự gắn kết giữa đào tạo ngôn ngữ 

với tiếp cận văn hoá và giao lưu học thuật. Trong thực tế, 

tiếng Việt không chỉ là đối tượng đào tạo đơn thuần mà còn 

là phương tiện để tiếp cận lịch sử, xã hội, phong tục, đời 

sống và bản sắc văn hoá Việt Nam. Vì vậy, hợp tác trong 

đào tạo tiếng Việt luôn hàm chứa chiều sâu văn hoá nhất 

định. Việc học tập, thực tập, trao đổi và tham gia các hoạt 

động học thuật, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thực tế 

chuyên môn, các chương trình ngoại khoá tại Việt Nam 

không chỉ bồi dưỡng năng lực chuyên môn mà còn tạo ra 

không gian tiếp xúc trực tiếp với đời sống văn hoá Việt 

Nam. Bởi thế, hợp tác đào tạo ngôn ngữ đồng thời cũng trở 

thành một hình thức giao lưu nhân văn có chiều sâu. 

Đặc điểm thứ ba là xu hướng chuyển từ hợp tác tập 

trung sang hợp tác mạng lưới. Nếu ở giai đoạn đầu, quan 

hệ chủ yếu tập trung vào một số đối tác trung tâm, thì về 

sau mạng lưới đã được mở rộng với sự tham gia của nhiều 

trường đại học tại Việt Nam. Sự mở rộng này cho thấy hợp 

tác không còn bó hẹp trong một tuyến quan hệ cố định mà 

đã phát triển theo hướng đa dạng hoá đối tác qua đó làm 

tăng tính linh hoạt và khả năng duy trì lâu dài của mạng 

lưới hợp tác. 

Từ những đặc điểm đó, có thể thấy mô hình này mang ý 

nghĩa giáo dục và lịch sử rõ rệt. Nó không chỉ góp phần duy 

trì và phát triển đào tạo tiếng Việt, văn hoá Việt Nam tại 

Trung Quốc mà còn góp phần hình thành đội ngũ người học 

có khả năng tham gia vào nghiên cứu, giáo dục, phiên dịch 

và giao lưu quốc tế. Đồng thời, thông qua trao đổi giảng viên, 

sinh viên, hội thảo và giao lưu chuyên môn, quan hệ giữa các 

trường đại học đã tạo nên những nhịp cầu tri thức và tiếp xúc 

nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc. So với các tiếp xúc 

ngắn hạn, đây là hình thức giao lưu có chiều sâu hơn vì gắn 

với quá trình học tập, trải nghiệm và tích luỹ tri thức trong 

môi trường giáo dục đại học. 

Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế. 

Mạng lưới đối tác tuy đã cớ sự mở rộng nhưng còn chưa 

đồng đều; tính liên tục của hợp tác vẫn chịu tác động của 

những biến động bên ngoài như đại dịch COVID-19; chiều 

sâu học thuật vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng phát 

triển. Các chương trình hiện nay chủ yếu hướng đến bậc đại 

học, trong khi trao đổi ở bậc thạc sĩ còn ít và chưa hình thành 

hoạt động trao đổi ở trình độ tiến sĩ. Vì vậy, bên cạnh các kết 

quả nổi bật về trao đổi người học, liên kết đào tạo và giao 

lưu văn hóa, cần đẩy mạnh hơn nữa các hướng hợp tác có 

giá trị học thuật cao như nghiên cứu chung, phát triển học 

liệu, đồng hướng dẫn và công bố khoa học. Nhìn tổng thể, 

mô hình này phản ánh xu hướng tích luỹ, đa tầng và ngày 

càng thể chế hoá trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung 

Quốc, đồng thời cho thấy các cơ sở giáo dục đại học đang 

trở thành chủ thể ngày càng quan trọng trong giao lưu học 

thuật và giao lưu nhân văn giữa hai nước. Trong tương lai, 

mối quan hệ này cần chuyển trọng tâm hợp tác từ mở rộng 

quy mô sang nâng cao chất lượng, ưu tiên nghiên cứu chung, 

đồng hướng dẫn, phát triển học liệu và công bố khoa học về 

tiếng Việt, Việt Nam học và giao lưu văn hoá Việt Nam - 

Trung Quốc. Đồng thời, cần đa dạng hóa đối tác theo vùng 

miền, thiết lập cơ chế phối hợp thường niên và xây dựng 

phương án ứng phó với biến động bên ngoài nhằm bảo đảm 

tính liên tục, chiều sâu và tính bền vững của hợp tác. 

3. Kết luận 

Trong tiến trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 

đầu thế kỷ XXI, quan hệ giữa YNU với các trường đại học 

Việt Nam trong đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam là 

một trường hợp tiêu biểu. Từ các mô hình liên kết như 3+1, 

5+1 hợp tác này ban đầu đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực ngôn ngữ và mở rộng hiểu biết về Việt Nam học; 

về sau từng bước phát triển sâu hơn thông qua trao đổi học 

thuật, thực tập sinh viên, giao lưu văn hoá, hội thảo quốc tế, 

ký kết hợp tác chính thức. Nhìn về lịch sử cho thấy, mối quan 
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hệ này là một quá trình phát triển liên tục, có tính ổn định 

cao, tổ chức hệ thống và từng bước mở rộng quy quan hệ 

liên trườn, liên vùng. Trường hợp này cho thấy, đào tạo 

TVVHVN không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục mà còn là 

một yếu tố then chốt trong giao lưu học thuật, giao lưu nhân 

dân và tăng cường nền tảng hợp tác giáo dục giữa hai quốc 

gia. Mối quan hệ này là mô hình điển hình, để lại nhiều bài 

học kinh nghiệm có thể kế thừa trong phát triển đào tạo 

TVVHVN và giao lưu Việt Nam - Trung Quốc. 
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